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Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là tìm ra những chiến lược phù hợp để nâng cao khả 

năng nhớ từ vựng tiếng Anh cho sinh viên (SV) và đánh giá kết quả giảng dạy thông qua sử dụng các 

chiến lược ghi nhớ từ vựng được đề xuất. Nghiên cứu được thực hiện trong 8 tuần với 40 SV không 

chuyên tiếng Anh trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu được chia thành 2 nhóm, nhóm thực 

nghiệm (experimental group) và nhóm đối chứng (control group). Trong nghiên cứu, nhóm thực nghiệm 

đóng vai trò là người thực hiện (implementer) và các SV trong nhóm thực nghiệm đóng vai trò là những 

người tiếp nhận sự đổi mới (clients). Dữ liệu được thu thập bằng bảng câu hỏi, pre-test và post-test sau 

khi nhóm tác giả sử dụng kết hợp các chiến lược khác nhau trong quá trình dạy từ vựng thông qua trò 

chơi (games); đoán nghĩa của từ vựng thông qua ngữ cảnh (context-based vocabulary guessing); đọc 

phân tích sâu (extensive reading); đọc mở rộng (extensive reading) và cung cấp nhiều ví dụ gắn với ngữ 

cảnh để giải thích từ. Kết quả chỉ ra rằng SV trong nhóm thực nghiệm được dạy các chiến lược ghi nhớ 

từ vựng đạt điểm tốt hơn đáng kể so với SV trong nhóm đối chứng được dạy từ vựng bằng phương pháp 

truyền thống mà trong đó, từ vựng được giới thiệu tách rời hoàn toàn với ngữ cảnh. Từ kết quả nghiên 

cứu, có thể khẳng định việc áp dụng các chiến lược nhớ từ vựng đã mang lại những hiệu quả nhất định 

trong hoạt động dạy và học tiếng Anh.  

Từ khoá: chiến lược, học từ vựng, khả năng nhớ, cải thiện 

1. Đặt vấn đề 

Xã hội Việt Nam thường được mô tả như là một xã hội tập thể, trong đó lớp học là một 

gia đình, nơi người học học tập và chơi với nhau. Trong giảng dạy tiếng Anh, giáo viên được 

xem là chủ thể của quá trình có trách nhiệm và cung cấp cho học viên kiến thức về ngôn ngữ 

tiếng Anh và phát triển kiến thức của ngôn ngữ tiếng Anh với những phương pháp có thể hiệu 

quả nhất (Le, 1999, tr. 235). Theo truyền thống, trong giảng dạy tiếng Anh trong lớp học tại 

Việt Nam, giáo viên, sách giáo khoa, ngữ pháp và dịch đóng vai trò chủ đạo. Cách giảng dạy 

và học tập này bắt nguồn từ mô hình giáo dục Nho giáo, bảo thủ, hoài nghi và không quan tâm 

đến sự sáng tạo của người học (Nguyen, 2017). Một số nhà nghiên cứu cho rằng người học ở 

Việt Nam thụ động là sai lầm bởi vì nếu người thầy thay đổi phương pháp giảng dạy một cách 

triệt để, thì thái độ học tập của người học sẽ thay đổi một cách phù hợp (Tran, 1975).  
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Trên thế giới, những nghiên cứu trước đây về các chiến lược học từ vựng đã mang lại 

những kết quả nhất định. Một nghiên cứu do Gu & Johnson (1996) thực hiện trên 850 SV đại 

học người Trung Quốc đã cho thấy một mối quan hệ đáng kể giữa chiến lược học từ vựng, trình 

độ ngôn ngữ và kiến thức từ vựng. Điều thú vị là có một sự liên quan tích cực giữa điểm số của 

người học với các chiến lược: sử dụng từ điển, đoán nghĩa từ ngữ cảnh và ghi chú. Ở một khảo 

sát khác được thực hiện ở Nhật Bản bởi Schmitt (1997) trên 600 học viên là học sinh trung học, 

đại học và người lớn, các nhà nghiên cứu lại nhận thấy rằng chiến lược được sử dụng thường 

xuyên nhất là phương pháp sử dụng từ điển, phương pháp lặp lại từ vựng bằng cách nói hoặc 

viết, đánh vần các từ và đoán nghĩa dựa trên ngữ cảnh, trong khi đó, các phương pháp như sử 

dụng bản đồ ngữ nghĩa (semantic map), phương pháp sử dụng từ khóa hay phương pháp tìm từ 

cùng gốc lại ít được sử dụng hơn. Rabadi (2016) tìm ra chiến lược ghi nhớ được người học sử 

dụng thường xuyên nhất, trong khi đó, chiến lược Siêu nhận thức lại là những chiến lược ít 

được sử dụng nhất bởi 110 học sinh người Jordan.  

Ở trong nước, chiến lược học tập từ vựng tiếng Anh cũng được nhiều tác giả quan tâm 

trong những năm gần đây. Le (2018) khảo sát việc sử dụng các chiến lược học từ vựng của SV 

Đại học Vinh với sự tham gia của 213 SV. Nghiên cứu đã áp dụng phương pháp hỗn hợp (mixed 

method), bao gồm bảng câu hỏi theo mô hình của Schmitt (1997, 2000), nhật ký của người học 

và phỏng vấn để thu thập dữ liệu. Qua phân tích dữ liệu, tác giả nhận thấy rằng hầu hết SV đều 

thiếu thực hành về việc học từ vừng thông qua các hoạt động trên lớp và từ những phát hiện 

trên, tác giả đã đề xuất một số giải pháp cho việc dạy từ vựng tiếng Anh. Hoang (2019) đề cập 

đến một số hàm ý sư phạm được đề xuất cho việc dạy từ vựng tiếng Anh và tập trung vào các 

vấn đề chiến lược học từ vựng của SV năm thứ nhất không chuyên môn tiếng Anh tại Trường 

Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Nguyen (2021) nghiên cứu chiến lược học từ vựng 

của SV không chuyên ngành tiếng Anh, Trường Đại học Hồng Đức. Trong công trình nghiên 

cứu của mình, tác giả thiết kế một bảng câu hỏi khảo sát được phỏng theo cách phân loại của 

Schmitt (1997, 2000) với đối tượng gồm 140 SV. Từ kết quả phân tích dữ liệu, tác giả nhận 

thấy SV rất ít được sử dụng chiến lược học từ vựng và dựa trên những phát hiện này, tác giả 

cũng đưa ra một số khuyến nghị với mong muốn nâng cao chất lượng dạy và học từ vựng tiếng 

Anh tại Đại học Hồng Đức. Nhóm tác giả Phan, Nguyen & Pham (2022) đã tiến hành nghiên 

cứu về chiến lược học từ vựng của SV năm thứ nhất tại Trường Đại học Tây Đô và những chiến 

lược hiệu quả mà SV áp dụng, với mẫu nghiên cứu gồm 95 SV. Bảng câu hỏi và phỏng vấn 

được sử dụng như hai công cụ nghiên cứu chính để phân tích dữ liệu thu thập được. Kết quả 

của nghiên cứu chỉ ra chiến lược học từ vựng tổng thể của SV Trường Đại học Tây Đô có liên 

quan đến sự quyết tâm, chiến lược xã hội, trí nhớ, nhận thức và siêu nhận thức, tương ứng, và 

đây chính là những chiến lược phổ biến mà SV của Trường đang sử dụng. Ngoài ra, còn có các 

công trình nghiên cứu khác như: Nghiên cứu thăm dò chiến lược học từ vựng của SV không 

chuyên tiếng Anh năm thứ nhất Trường Đại học Tân Trào của Pham (2013); Khảo sát về chiến 

lược học tập từ vựng tiếng Anh của SV năm thứ nhất Trường Đại học Thái Nguyên của Pham 

(2022); Nghiên cứu chiến lược học từ vựng phổ biến của SV năm thứ nhất, khoa tiếng Anh, 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế của Doan (2022); v.v. 

Điểm qua lịch sử, các chiến lược dạy từ vựng đã được nhiều công trình nghiên cứu và 

công bố. Tuy nhiên, điểm chung của những công trình này là chỉ sử dụng một số chiến lược 

đơn lẻ và thường dựa vào từ điển để cung cấp nghĩa từ vựng mà không kết hợp nhiều chiến 

lược phù hợp với hoàn cảnh và môi trường học tập và cũng không dựa vào ngữ cảnh để đoán 

nghĩa. Trong những công trình được đề cập, các tác giả chủ yếu tìm hiểu, khảo sát về các chiến 

lược học tập từ vựng tiếng Anh, thái độ của người học đối với từng chiến lược. Các công trình 

nghiên cứu này chỉ nghiên cứu trên từng đối tượng cụ thể và trên những chiến lược nhất định 
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nên chưa khái quát và đưa đến cái nhìn toàn diện về các chiến lược học tập từ vựng. Trong khi 

đó, việc nghiên cứu thực nghiệm về khả năng ứng dụng cũng như hiệu quả của việc kết hợp các 

chiến lược học ngoại ngữ mà cụ thể là chiến lược cải thiện khả năng nhớ từ vựng của người học 

tiếng Anh vẫn thật sự rất cần thiết. Những điểm bỏ ngỏ này chính là khoảng trống học thuật để 

cho nhóm tác giả nghiên cứu.  

Từ thực tiễn và kinh nghiệm giảng dạy, nhóm thực nghiệm nhận thấy có rất nhiều lý do 

cho hầu hết SV không thể sử dụng tốt tiếng Anh mặc dù đã bỏ nhiều thời gian học tập ở trường. 

Có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó, khả năng “nhớ từ vựng” được xem là một trở ngại 

lớn nhất. Vì đa số SV chưa quen với việc sử dụng chiến lược để học và nhớ từ vựng một cách 

hiệu quả và đây là lý do nhóm tác giả nghiên cứu về chiến lược cải thiện khả năng nhớ từ vựng 

cho sinh viên, khảo sát trường hợp cụ thể của SV Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng 

Tàu. Hy vọng những phát hiện của nghiên cứu này có thể góp một phần đáng kể vào việc cung 

cấp cơ sở lý thuyết và thực tiễn vững chắc hơn về những chiến lược học từ vựng.   

2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu thử nghiệm và đánh giá các chiến lược học tập 

từ vựng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu để từ đó, đề xuất các chiến lược học 

tập từ vựng phù hợp nhằm giúp SV nhớ từ vựng tốt hơn và lâu hơn trong quá trình học tập của 

mình. Dù những chiến lược này đã được thử nghiệm và ứng dụng rộng rãi nhưng đặt trong bối 

cảnh cụ thể của sinh viên bậc cao đẳng ở Việt Nam thì hiệu quả của các giải pháp chiến lược 

này cần phải được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung. Để định hướng cho quá trình nghiên cứu, câu 

hỏi nghiên cứu được đặt ra như sau: Việc áp dụng các chiến lược cải thiện khả năng nhớ từ 

vựng có hiệu quả như thế nào trong việc nâng cao khả năng nhớ từ vựng cho sinh viên? 

3. Cơ sở lý thuyết 

Công trình nghiên cứu được tiến hành dựa trên các lý thuyết về từ vựng, các yếu tố ảnh 

hưởng đến việc học từ vựng và chiến lược học từ vựng. 

3.1. Khái niệm từ vựng và vai trò của từ vựng 

Hiểu một cách đơn giản, từ vựng là “tất cả những từ cá nhân biết và sử dụng” (Hornby, 

2000, tr. 1707) hay là “một đơn vị ngôn ngữ bao gồm một hoặc nhiều hơn một âm được phát 

ra và được thể hiện bằng chữ viết có chức năng truyền tải một nội dung ngữ nghĩa nhất định” 

(Random House, 2006, tr. 1864).  

Nation (1990, 2001) cho rằng “biết một từ” có nghĩa là người học có khả năng “làm 

chủ” được các thành tố liên quan đến từ đó, có thể bao gồm: chữ viết (chính tả), phát âm, kết 

hợp từ (những từ xuất hiện đồng thời với nó), và sự phù hợp về ngữ nghĩa. Kiến thức và khả 

năng sử dụng từ vựng là một thành tố quan trọng tạo nên năng lực giao tiếp trong học tập ngoại 

ngữ, bao gồm khả năng hiểu và sử dụng ngôn từ trong hoạt động giao tiếp (Seal, 1991). 

Tổng hợp các quan điểm trên, chúng tôi nhận thấy rằng từ vựng là một trong ba bộ phận 

cấu thành của một ngôn ngữ, đóng vai trò cốt lõi và là yếu tố quan trọng trong việc học và sử 

dụng ngôn ngữ. Nếu không có ngữ pháp rất ít có thể được truyền tải, còn nếu không có vốn từ 

vựng thì không có gì có thể được truyền tải (Wilkins, 1972). Nếu không có vốn từ vựng, người 

sử dụng ngôn ngữ không thể truyền đạt ý nghĩa và giao tiếp với nhau (Laufer, 1997). 

3.2. Yếu tố ảnh hưởng đến học tập từ vựng 

Cũng như trong việc học tập các lĩnh vực khác, việc học ngoại ngữ thường diễn ra theo 
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quy luật “thành công này thường dẫn đến những thành công khác” (Burstall, 1975, tr. 14). 

Người học thành công thường thể hiện thái độ tích cực trong quá trình học và chính thái độ này 

là yếu tố mang lại thành công cho họ. Từ quy luật này, động cơ của người học thường có tác 

động tích cực và quyết định phần nào tính hiệu quả trong quá trình học tập từ vựng. Heyde 

(1979) chỉ ra rằng năng lực ngôn ngữ (trong việc học tập ngoại ngữ) có liên quan mật thiết với 

ý thức về lòng tự trọng của từng cá nhân. Một số nhà nghiên cứu cũng chỉ ra sự chi phối về giới 

tính đối với việc học tập từ vựng của một ngôn ngữ (Boyle, 1987), (Oxford, et al., 1996). 

Có thể khẳng định việc học tập tiếng Anh nói chung và từ vựng tiếng Anh nói riêng chịu 

sự ảnh hưởng và chi phối bởi nhiều nhân tố khác nhau. Điều này giải thích vì sao người học 

này lại thành công và đạt kết quả cao hơn người học khác. Trong những yếu tố này, chiến lược 

học tập của từng cá nhân luôn được xem là yếu tố quan trọng và giữ vai trò quyết định. Dạy và 

học từ vựng là một quá trình rất khó khăn mà chúng ta phải đối mặt khi học bất kỳ ngoại ngữ 

nào. Người học phải cố gắng để tìm ra phương pháp học từ vựng phù hợp hơn hoặc thậm chí 

tốt nhất. 

3.3. Chiến lược học từ vựng 

Chiến lược học từ vựng rất cần thiết trong quá trình dạy và học. Theo Oxford (1990), 

các chiến lược học tập rất quan trọng đối với việc học ngôn ngữ và chúng là những hành động 

cụ thể được thực hiện bởi người học để làm cho việc học tập dễ dàng hơn, nhanh hơn, thú vị 

hơn, hiệu quả hơn. Nếu không có những chiến lược phù hợp, người học sẽ không đạt được kết 

quả như mong đợi. Nhiều nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm ra những chiến lược có thể giúp người 

học ghi nhớ từ vựng tốt hơn như: Cohen (1987, 2010), Rubin & Thompson (1994), Stőffer 

(1995), Gu & Johnson (1996), Lawson & Hogben (1996), Weaver & Cohen (1997), Hedge 

(2000), Schmitt (2000), Decarrico (2001), Nation (2001, 2002), Intaraprasert (2004), Cook 

(2013), v.v.. 

Theo Nation (1990, 2001), yếu tố quan trọng nhất trong việc học từ vựng chính là chiến 

lược học tập của từng cá nhân (Bảng 1).  

Bảng 1 

Phân loại chiến lược học tập từ vựng theo mô hình của Nation (1990, 2001) 

Nhóm chiến lược Hoạt động 

Lập kế hoạch: Lựa chọn yếu tố 

trong tâm và thời điểm thể hiện 

- Lựa chọn từ 

- Lựa chọn kiến thức liên quan 

- Lựa chọn chiến lược 

- Lập kế hoạch nhắc lại từ 

Nguồn: Tìm kiếm thông tin liên 

quan đến từ 

- Phân tích từ 

- Sử dụng bối cảnh 

- Xem các tài liệu tham khảo liên quan đến ngôn ngử thứ nhất và 

thứ 2 

- Sử dụng những từ ngữ tương đương trong ngôn ngử thứ nhất 

và thứ 2 

Quá trình: Thiết lập kiến thức - Thông báo 

- Hồi tưởng 

- Tái tạo 
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Schmitt (1997, 2000) đề xuất cần phải có kế hoạch đưa nội dung liên quan đến các chiến 

lược học tập từ vựng vào các chương trình dạy tiếng nhằm giúp người học có thể lựạ chọn và 

vận dụng chiến lược phù hợp với điều kiện của từng cá nhân. Trong công trình nghiên cứu của 

mình, tác giả phân loại các chiến lược này thành 2 nhóm chính: Nhóm 1 nhằm xác định nghĩa 

của từ (determine meaning) khi người học tiếp xúc lần đầu tiên, bao gồm các chiến lược xác 

định (determination strategies) và chiến lược xã hội (social strategies). Nhóm 2 nhằm củng cố 

nghĩa của từ (consolidate meaning) khi tiếp xúc từ lần thứ 2 trở đi, bao gồm các chiến lược: 

chiến lược nhận thức (cognitive strategies), chiến lược siêu nhận thức (metacognitive 

strategies), chiến lược nhớ (memory strategies) và chiến lược xã hội (social strategies). Nhóm 

chiến lược này có thể được hiện thực hoá thông qua các kỹ thuật như: đọc to từ, (saying the 

new word aloud), viết lại từ (written repetition), liên hệ từ với từ đồng nghĩa/trái nghĩa 

(connecting the word with its synonyms/antonyms), học chính tả của từ (studying the spelling 

of the word), ghi chú tại lớp liên quan đến từ (taking notes in class). Đối với từng nhóm chiến 

lược, tác giả xác định các chiến lược cụ thể được thể hiện trong Bảng 2 dưới đây:  

Bảng 2 

Phân loại chiến lược học tập từ vựng theo mô hình của Schmitt (1997, 2000) 

Nhóm chiến lược Chiến lược cụ thể 

Chiến lược khám phá nghĩa của từ 

Chiến lược xác định 

(Determination 

strategies) 

Phân tích từ loại 

Phân tích phụ tố và từ gốc 

Kiểm tra họ từ trong ngôn ngữ thứ nhất 

Phân tích tranh ảnh và cử chỉ liên quan đến từ  

Đoán từ trong ngôn cảnh  

Sử dụng từ điển song ngữ 

Sử dụng từ điển đơn ngữ 

Lập danh sách từ 

Sử dụng thẻ từ 

Chiến lược xã hội 

(Social strategies) 

Yêu cầu người dạy dịch nghĩa của từ 

Yêu cầu người dạy cung cấp từ đồng nghĩa hoặc cách diễn đạt tương 

đương 

Yêu cầu người dạy cung cấp câu có chứa từ  

Hỏi bạn về nghĩa của từ  

Khám phá nghĩa mới của từ qua hoạt động nhóm  

Chiến lược củng cố từ sau lần tiếp cận đầu tiên 

Chiến lược xã hội 

(Social strategies) 

Học và sử dụng từ trong cụm từ  

Người dạy kiểm tra độ chuẩn xác của từ trong thẻ từ hoặc danh sách từ  

Tiếp xúc với người nói bản ngữ 

Chiến lược nhớ Học từ qua tranh ảnh 
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(Memory strategies) Hình dung/giải thích nghĩa của từ 

Liên hệ từ với kinh nghiệm cá nhân 

Liên hệ từ đồng nghĩa/phản nghĩa 

Sử dụng sơ đồ ngữ nghĩa 

Sử dụng thang đo với tính từ đo được 

Sử dụng phương pháp từ đồng âm 

Sử dụng phương pháp từ khoá 

Sử dụng phương pháp hành trình trí nhớ 

Nhóm từ theo từng nhóm 

Nhóm từ trên trang giấy 

Sử dụng từ mới trong câu 

Nhóm các từ theo cốt truyện 

Học chính tả của từ 

Học phát âm từ 

Đọc to từ khi học 

Hình dung hình thức của từ 

Gạch chân ký tự đầu tiên của từ 

Nghiên cứu hình thái từ 

Nghiên cứu từ loại 

Giải thích nghĩa của từ 

Sử dụng họ từ 

Học từ qua thành ngữ 

Sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi học từ 

Sử dụng sơ đồ nét nghĩa 

Chiến lược nhận thức 

(Cognitive strategies) 

Đọc lại từ 

Thiết lập danh sách từ vựng 

Sử dụng thẻ từ 

Ghi chú tại lớp học 

Sử dụng phần từ vựng trong giáo trình 

Nghe đọc danh sách từ 

Đặt tên tiếng Anh cho vật dụng hàng ngày 

Mang theo từ điển bỏ túi 

Chiến lược siêu nhận 

thức (Metacognitive 
Tiếp cận các phương tiện truyền thông bằng tiếng Anh 

Tự kiểm tra khả năng sử dụng từ vựng  
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strategies) Thực hành sử dụng từ 

Lược bỏ từ 

Học từ mọi lúc 

O’Malley & Chamot (1990) cho rằng người học giỏi ngôn ngữ là người sử dụng nhiều 

chiến lược khác nhau trong việc học ngôn ngữ thứ hai và đối với những người học kém hơn có 

thể cải thiện kỹ năng của họ trong ngôn ngữ thứ hai thông qua việc hướng dẫn về các chiến 

lược. Người học có thể áp dụng các chiến lược để đạt được các kỹ năng ngôn ngữ khác nhau, 

và việc hướng dẫn các chiến lược rõ ràng nên được áp dụng cho họ. 

Điểm qua những công trình nghiên cứu đã có trong lịch sử, chiến lược học tập từ vựng 

được đề cập khá đa dạng, mỗi chiến lược đều gắn với những đối tượng người học nhất định. 

Trong quá trình học tập, người học cần phải vận dụng chiến lược học tập phù hợp với các điều 

kiện hiện có của mình. Bên cạnh những định hướng từ người dạy, việc sử dụng hiệu quả các 

chiến lược này cũng cần đến sự năng động và những kinh nghiệm thực tiễn từ phía người học.  

Trong nghiên cứu của mình, nhóm thực nghiệm vận dụng các nhóm chiến lược xác định 

(determination strategies) và chiến lược nhớ (memory strategies) để nâng cao khả năng nhớ từ 

vựng cho sinh viên, với các chiến lược cụ thể gồm: dạy từ vựng thông qua trò chơi (games), 

đoán nghĩa của từ vựng thông qua ngữ cảnh (context-based vocabulary guessing), đọc phân tích 

sâu (extensive reading), đọc mở rộng (extensive reading) và cung cấp nhiều ví dụ gắn với ngữ 

cảnh để giải thích từ. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Thiết kế nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, cả hai phương pháp được vận dụng là nghiên cứu định lượng và 

định tính. Nghiên cứu thực nghiệm được lựa chọn vì tính ưu việt của nó trong việc đánh giá 

hiệu quả của sự can thiệp (áp dụng các chiến lược nhớ từ vựng) lên đối tượng tiếp nhận sự can 

thiệp (SV).  

Nghiên cứu được thực hiện trong 8 tuần. Tiến trình nghiên cứu gồm các bước như sau: 

(i) Nhóm nghiên cứu nghiên cứu tài liệu có liên quan đến việc nhớ từ vựng trước khi thực hiện 

nghiên cứu; (ii) Thiết kế phương pháp luận cho nghiên cứu đổi mới; (iii) Thiết kế bảng câu hỏi 

có liên quan đến việc học từ vựng; (iv) Thiết kế và thực hiện pre-test cho nhóm thực nghiệm 

và nhóm đối chứng; (v) So sánh sự khác biệt về điểm số giữa các nhóm thực nghiệm và nhóm 

đối chứng trước khi nghiên cứu; (vi) Áp dụng các chiến lược và các mô hình đổi mới cho nhóm 

thực nghiệm trong giảng dạy từ vựng; (vii) Chuẩn bị và tiến hành các bài kiểm tra post-test cho 

cả hai nhóm (nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng); (viii) Phân tích điểm số bài kiểm tra của 

hai nhóm và phân biệt sự khác biệt về nhớ từ vựng giữa hai nhóm sau 8 tuần; (ix) Thu thập và 

phân tích kết quả; (x) Viết báo cáo. 

Trong nghiên cứu này, tác giả đóng vai trò của một người áp dụng và là người đưa ra 

quyết định thay đổi, thực hiện sự đổi mới và có nhiệm vụ theo dõi sự thay đổi này 

(implementer), 20 SV trong nhóm thực nghiệm đóng vai trò là người nhận được sự đổi mới 

(clients). Hiệu trưởng và lãnh đạo khoa ngoại ngữ đóng vai trò người ủng hộ (supporter) và 

khuyến khích động viên tác giả để thực hiện sự đổi mới này và những người ủng hộ hy vọng 

với việc sử dụng chiến lược phù hợp có thể giúp SV nhớ từ vựng hiệu quả hơn và học tiếng 

Anh tốt hơn.  
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4.2. Mẫu nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 

học 2021-2022. Mẫu nghiên cứu gồm 40 SV được lựa chọn ngẫu nhiên từ hai lớp tiếng Anh 

không chuyên năm thứ nhất và được chia thành hai nhóm: 25M1 (nhóm thực nghiệm) và 25M2 

(nhóm đối chứng), với N=20 cho mỗi nhóm. Nhóm đối chứng được giảng dạy từ vựng theo 

phương pháp truyền thống như việc trình bày các từ một cách cô lập, viết các từ vựng lên bảng 

và yêu cầu người học đọc lại từ vựng, dịch và đưa ra lời giải thích ngắn,... SV trong nhóm này 

chỉ thụ động và lắng nghe giảng viên. Ngược lại, SV trong nhóm thực nghiệm được giảng dạy 

thông qua các chiến lược về cách nhớ từ vựng và được coi là những yếu tố trung tâm trong lớp 

học. Nhiều chiến lược, hoạt động và thủ thuật đã được sử dụng cho nhóm này trong quá trình 

giảng dạy với mục đích chủ yếu nhằm giúp sinh viên nhớ từ vựng lâu hơn. Kết thúc đợt thực 

nghiệm, nhóm tác giả chọn ngẫu nhiên 15 SV để tham gia phỏng vấn. Dù mẫu nghiên cứu được 

chọn không lớn nhưng vẫn có thể phần nào đại diện cho nhóm cá thể có cùng tính chất như các 

cá thể được chọn để đưa vào thử nghiệm. 

4.3. Công cụ nghiên cứu 

Tài liệu giảng dạy cho cả 2 nhóm là giáo trình Face2face, Elementary (xuất bản lần 2 

năm 2012 bởi Nhà xuất bản Đại học Cambridge). Tuy nhiên, trong bài kiểm tra pre-test và post-

test về từ vựng, nhóm tác giả kết hợp nội dung kiểm tra được lựa chọn từ giáo trình Face2Face 

và giáo trình Vocabulary for Pet (xuất bản năm 2008 bởi Nhà xuất bản Đại học Cambridge) để 

đánh giá những thay đổi về việc nhớ từ vựng của SV sau khi sử dụng chiến lược, thủ thuật và 

các hoạt động trong quá trình giảng dạy và học tập. Mục đích nhóm tác giả kết hợp giữa tài liệu 

giảng dạy chính và tài liệu khác để thiết kế cho cả 2 bài kiểm tra là vì muốn bài kiểm tra về từ 

vựng đa dạng và phong phú hơn về nội dung cũng như điều chỉnh cho phù hợp về trình độ của 

sinh viên. Hơn nữa, chúng tôi chọn quyển Vocabulary for Pet để thiết kế các bài kiểm tra là vì 

giáo trình này rất uy tín, được đánh giá cao về hình thức cũng như về nội dung. 

Các bài kiểm tra có định dạng giống nhau và mức trình độ như nhau. Bài kiểm tra có 3 

phần: (i) Nối từ vựng với các hình ảnh, đặt từ hoặc cụm từ vào đúng cột; (ii) Điền từ hoặc cụm 

từ phù hợp vào chỗ trống (ở phần này, các từ vựng được gợi ý trước); (iii) Viết một đoạn văn 

từ 80 đến 100 từ theo chủ đề (Phần này, SV viết theo chủ đề đã học và vận dụng từ vựng có 

liên quan) và thời gian làm bài là 45 phút. Nguyên tắc cơ bản là đảm bảo SV làm bài kiểm tra 

phải thật sự trung thực và không được sao chép lẫn nhau. 

Để tìm hiểu suy nghĩ của sinh viên sau khi hoàn thành nghiên cứu, bộ câu hỏi phỏng 

vấn cũng được xác lập gồm 5 câu: (1) Bạn cảm thấy thế nào khi được học từ vựng với trò chơi, 

đọc mở rộng, đọc phân tích sâu, đoán nghĩa của từ và cho các ví dụ liên quan đến từ trong lớp 

học?; (2) Bạn có nhận xét gì về lợi ích của những chiến lược này?; (3) Theo bạn, những chiến 

lược này có nâng cao khả năng nhớ từ của bạn không?; (4) Trong những chiến lược này, bạn 

quan tâm đến chiến lược nào nhất?; (5) Bạn có muốn giảng viên của mình tiếp tục sử dụng các 

chiến lược nhớ từ vựng này trong quá trình giảng dạy không? 

4.4. Quy trình thu thập số liệu 

Để có được kết quả thành công trong việc ghi nhớ từ vựng hiệu quả, 5 chiến lược chủ 

yếu được dạy cho nhóm thực nghiệm. Thứ nhất, SV học từ vựng thông qua các trò chơi (games) 

như: crossword puzzles, brainstorm, rub out and remember, lucky number và networks. Những 

trò chơi này được dùng trong phần khởi động (warm up) hoặc ở phần cuối của bài học (nếu còn 

thời gian) nhằm thúc đẩy việc học và nhớ từ vựng cho SV. Trò chơi được lựa chọn phù hợp với 

số lượng người tham gia, trình độ, thời gian, bối cảnh văn hóa và chủ đề của từng bài học. Trò 
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chơi được áp dụng hiệu quả sẽ làm cho lớp học trở nên sinh động, thoải mái, và giúp cho SV 

có thêm động lực để ôn luyện bài học. Thứ hai, SV thực hiện đoán nghĩa của từ thông qua ngữ 

cảnh và hình ảnh. Trước khi yêu cầu SV đoán nghĩa, giảng viên hướng dẫn SV một số cách 

đoán nghĩa của từ vựng cơ bản. Thứ ba, khi đọc phân tích sâu (intensive reading), SV được yêu 

cầu đọc lướt và gạch chân những từ vựng chưa biết trong đoạn văn, sau đó sử dụng các chiến 

lược đã được giới thiệu để đoán nghĩa của những từ chưa biết. Thứ tư, khi đọc mở rộng 

(extensive reading), SV được yêu cầu đọc thêm một đoạn trích (đoạn văn, truyện ngắn và đơn 

giản trích ra từ nhiều nguồn khác nhau) ngay tại lớp trong phần củng cố và ở nhà. Các bài đọc 

được chọn lựa phải có cùng chủ đề với chủ đề mà SV đang học. Phần đọc này được thực hiện 

trong không khí thoải mái kết hợp với các câu hỏi đọc hiểu, câu đố từ vựng (liên quan đến ý 

nghĩa của từ, cụm từ) và viết tóm tắt lại câu chuyện sau khi đọc. SV được yêu cầu phải hoàn 

thành phần bài tập đọc hiểu được giao ở nhà ít nhất một tuần một lần. Vào đầu hoặc cuối giờ 

học, SV được yêu cầu trình bày phần bài tập đã được giao và sau đó, người nghiên cứu đưa ra 

lời phản hồi và nhận xét. Những hoạt động này đã giúp SV đọc sách nhiều hơn. Krashen (1989) 

cho rằng đọc với ngôn ngữ thứ hai là một trong những cách quan trọng mà người học ngôn ngữ 

tiếp nhận từ vựng mới. Cuối cùng, người nghiên cứu đưa ra ví dụ (example sentences) với từ 

vựng gắn với ngữ cảnh để giải thích nghĩa của từ và đặt câu ví dụ trong phần giới thiệu từ vựng 

hoặc trong quá trình học tập.  

Cả hai nhóm thực hiện pre-test trước khi nghiên cứu cùng một mốc thời gian để thẩm 

định về việc nhớ từ vựng. Các lớp học được giảng dạy bởi cùng một người thực hiện (giảng 

viên), cùng tài liệu và phân phối chương trình giảng dạy. Post-test được thực hiện vào tuần thứ 

8 cho cả hai nhóm (sau khi kết thúc nghiên cứu). Mục đích của những bài kiểm tra này là để 

đánh giá và so sánh sự khác biệt trong việc nhớ từ vựng giữa hai nhóm sau 8 tuần nghiên cứu.  

Kết quả các bài kiểm tra pre-test và post-test được phân tích bằng công cụ SPSS để tính 

giá trị trung bình (Mean), giá trị trung vị (Mode), độ lệch chuẩn (SD) và excel để tính tỷ lệ phần 

trăm. Dựa vào kết quả phân tích này, nhóm tác giả đã tiến hành so sánh kết quả giữa pre-test và 

post-test của từng nhóm riêng lẻ và tiếp theo là so sánh sự khác biệt của kết quả post-test giữa 

nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng.  

Kết thúc đợt thực nghiệm, nhóm tác giả chọn ngẫu nhiên 15 SV trong nhóm thực nghiệm 

cũng tham gia trả lời 5 câu hỏi phỏng vấn có cùng nội dung theo từng cá nhân và bày tỏ suy 

nghĩ của mình sau khi hoàn thành nghiên cứu. Thời gian cho mỗi sinh viên trả lời phỏng vấn là 

từ 5 đến 8 phút. Trong quá trình phỏng vấn, nhóm thực hiện thực nghiệm ghi âm phần trả lời 

phỏng vấn của sinh viên. Kết quả phỏng vấn được tổng hợp và thể hiện thành các dữ liệu định 

tính để làm cơ sở cho quá trình luận giải, phân tích. 

5. Kết quả nghiên cứu 

5.1. Kết quả của SV qua các bài kiểm tra (pre-test và post-test) 

Nhóm nghiên cứu tiến hành kiểm tra từ vựng được sử dụng qua các bài kiểm tra trước 

và sau thực nghiệm (pre-test và post-test) để đánh giá sự khác biệt giữa nhóm thực nghiệm và 

nhóm đối chứng trước. 

5.1.1. Kết quả bài kiểm tra trước khi thực nghiệm (pre-test) 

Điểm trung bình của nhóm thực nghiệm là 5.15 (Mean=5.15) và nhóm đối chứng là 5.3 

(Mean=5.3) và cả hai nhóm có tần suất điểm xuất hiện nhiều nhất là 5 (Mod =5). Độ lệch chuẩn 

(SD) của nhóm thực nghiệm là 1,42 và nhóm đối chứng là 1.80 bởi vì 6 SV (30%) trong nhóm 

thực nghiệm và 7 SV (35%) trong nhóm đối chứng dưới điểm trung bình. SV có điểm giỏi rất 
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hạn chế ở cả hai nhóm. Chỉ có 1 SV (5%) trong nhóm thực nghiệm và 3 SV (15%) trong nhóm 

đối chứng đạt được điểm giỏi. Trong phần nối hình ảnh và đặt từ vựng vào đúng cột, 12 SV 

trong nhóm thực nghiệm (60%) và 14 SV (70%) trong nhóm đối chứng trên số điểm trung bình. 

Đối với phần điền từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống, cả hai nhóm có SV (45%) điểm trên 

mức trung bình. Đối với phần viết một đoạn văn từ 80 đến 100 từ theo chủ đề (trong phạm vi 

thời gian 45 phút), đa số SV không viết được đoạn văn như mong đợi, hơn 70% SV ở cả hai 

nhóm có điểm dưới trung bình, bởi vì các em không có đủ vốn từ để viết.  

5.1.2. Kết quả bài kiểm tra sau khi thực nghiệm (post-test)  

Bài kiểm tra post-test được thực hiện vào tuần thứ 8 cho cả hai nhóm. Bài post-test này 

cũng được thiết kế cùng một dạng bài và trình độ với bài kiểm tra trước (pre-test). Đối với bài 

kiểm tra này, SV trong nhóm thực nghiệm tiến bộ rất nhiều, với điểm trung bình là 7.35 

(Mean=7.35), Mode tăng lên 7 và độ lệch chuẩn (SD) giảm đến 1.27. Trong khi đó, nhóm đối 

chứng không thay đổi nhiều, điểm trung bình tăng hạn chế từ 5.3 trong phần pre-test lên 5.7 

trong phần post-test, Mode đạt 6 và độ lệch chuẩn giảm (SD) còn 1.45.  

5.2. Kết quả phỏng vấn SV 

Sau khi kết thúc nghiên cứu, 15 SV trong nhóm thực nghiệm được chọn ngẫu nhiên để 

phỏng vấn. Hình thức phỏng vấn được thực hiện theo từng cá nhân ở thời gian và địa điểm thích 

hợp được thống nhất. 

Khi được hỏi, những SV này cho rằng các em rất thích các chiến lược về nhớ từ vựng 

mà tác giả áp dụng trong 8 tuần vừa qua. Những chiến lược này đã giúp các em tăng thêm động 

lực, cảm thấy thoải mái, tự tin và năng động hơn trong giờ học tiếng Anh trên lớp học cũng như 

trong các giờ tự học tại nhà. Những chiến lược này đã giúp các em cải thiện việc nhớ từ vựng 

đáng kể và trở nên tự tin hơn khi thực hiện các bài kiểm tra, đặc biệt là các bài kiểm tra về kỹ 

năng viết và đọc. 

Có đến 12 SV cho rằng sau khi sử dụng các chiến lược được đề xuất, các em biết thêm 

một số phương pháp học từ vựng hiệu quả hơn, và có thể đoán được ý nghĩa của từ thông qua 

ngữ cảnh mà không cần sử dụng từ điển. Các em cũng trở nên thích đọc sách và truyện ngắn 

hơn so với trước đây.  

Có đến 12 SV phản hồi rất thích các trò chơi trong phần học từ vựng vì các trò chơi làm 

cho lớp học trở nên hào hứng, vui tươi, thoải mái và sinh động hơn. Với những trò chơi này, 

các em không phải chịu sự căng thẳng trong suốt giờ học tiếng Anh và trò chơi cũng đã giúp 

họ nhớ từ vựng nhanh hơn, lâu hơn và dễ dàng hơn.  

Một số SV nhận xét đọc mở rộng (extensive reading) thật sự rất hữu ích vì các em biết 

cách để đoán nghĩa của từ trong khi đọc cũng như ghi nhớ từ một cách hiệu quả hơn mà không 

phải tốn nhiều thời gian tra từ điển hoặc nhờ giảng viên giải thích nghĩa của từng vựng.  

Hầu hết SV đề nghị rằng giảng viên cần tiếp tục áp dụng các chiến lược nhớ từ vựng 

thay vì học từ vựng theo các phương pháp truyền thống như trước đây. 

6. Thảo luận 

Kết quả pre-test cho thấy hầu như không có sự khác biệt về điểm số trung bình Mean 

và Mode giữa hai nhóm. Trong phần 1 của pre-test, khi được yêu cầu nối từ vựng với hình ảnh 

và đặt từ vựng vào đúng vị trí theo chủ đề, hầu hết SV của cả hai nhóm thu được kết quả khá 

cao, trong khi đó, trong phần 2 và phần 3 của pre-test, phần lớn SV ở cả hai nhóm đã đạt được 

kết quả rất khiêm tốn. Ở phần điền từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống, hơn một nửa lượng 



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI, TẬP 39, SỐ 5 (2023) 99 

số SV của cả hai nhóm không làm được phần này bởi vì các em không biết cách đọc mở rộng 

và chiến lược đọc hiệu quả. Ở phần viết, hầu hết SV trong nhóm thực nghiệm và nhóm đối 

chứng không viết được đoạn văn theo chủ đề đã học như đã yêu cầu, bởi vì các em không nhớ 

được những từ vựng đã học cũng như thiếu vốn từ. Cả hai nhóm đều có kết quả tốt hơn trong 

các bài kiểm tra sau thực nghiệm (post-test) so với bài kiểm tra trước khi thực nghiệm (pre-

test).  

Tuy nhiên, vẫn thấy sự chênh lệch đáng kể về kết quả bài kiểm tra này giữa nhóm thực 

nghiệm so với nhóm không thực nghiệm sau 8 tuần thực nghiệm. Điểm trung bình của nhóm 

thực nghiệm tăng đến 2.20 (từ 5.15 lên 7.35), trong khi điểm trung bình của nhóm đối chứng 

tăng rất ít, chỉ 0,4 (từ 5.3 lên đến 5.7). Sự thay đổi này đã chứng tỏ hiệu quả của việc áp dụng 

các chiến lược đọc mở rộng, đoán nghĩa, trò chơi và sử dụng các câu ví dụ trong nhóm thực 

nghiệm để đạt được vốn từ vựng trong ngôn ngữ. Kết quả này cũng có nhiều điểm tương đồng 

với các kết luận của Yip & Kwan (2006) và Zhang (2009) khi tìm hiểu vai trò của trò chơi và 

sử dụng các câu ví dụ trong việc việc học và nhớ từ vựng của người học. 

Trong quá trình học từ vựng, hầu hết người học Việt Nam ít khi dùng từ điển giấy và từ 

điển online để tự tra từ mới hay đoán nghĩa thông qua các hình ảnh hoặc ngữ cảnh và ít khi hỏi 

người dạy về những từ vựng mà người học không biết nghĩa. Văn hóa Việt Nam bị ảnh hưởng 

bởi truyền thống Nho giáo mà người thầy được xem là người có quyền lực nhất trong lớp học, 

và có một khoảng cách quyền lực rất lớn (Ellis, 1994). Trong quá trình học từ vựng, sinh viên 

rất ngại nhờ giáo viên giải thích nghĩa của từ, bởi vì người học cảm thấy vô lễ nếu họ làm gián 

đoạn câu hỏi, hoặc tranh luận với giáo viên của họ, khi họ không hiểu một điều gì đó, họ không 

dám hỏi trước đám đông vì sợ bị mất mặt (Lê, 1999). Lớp học thường lấy giáo viên làm trung 

tâm, học theo hệ thống phân cấp, đầu tiên nghe giáo viên, sau đó lặp lại, và sao chép các mẫu 

câu. Người học thường không biết làm thế nào để học từ vựng thông qua các chiến lược mà chủ 

yếu học từ vựng bằng cách thuộc lòng và thông qua các bài tập. Trong lớp học, giáo viên không 

có nhiều thời gian để sử dụng các chiến lược khác nhau trong quá trình giảng dạy bởi vì áp lực 

thời gian theo phân phối chương trình. Người học chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ học tập được 

thề hiện trong sách giáo khoa hoặc giáo trình, và giáo viên hiếm khi yêu cầu SV đọc mở rộng. 

Hầu hết họ rất ngại đọc sách vì không có đủ vốn từ để hiểu ngữ cảnh của bài văn.  

Nation (1990, 2001) cho rằng đọc mở rộng rất hữu ích cho sự phát triển từ vựng và được 

gọi là việc học bổ sung. Vì vậy, giáo viên nên khuyến khích đọc mở rộng vì nó có thể giúp 

người học tăng số lượng vốn từ hơn bất kỳ sự chỉ dẫn nào khác. Nghiên cứu của Robb & Susser 

(1989) cũng chỉ ra việc đọc từ vựng mở rộng được xem như là một phương tiện hiệu quả của 

việc bồi dưỡng nâng cao ở người học trong phần viết. Kết quả thực nghiệm cho thấy việc đọc 

và viết trong phần post-test của nhóm thực nghiệm đã được cải thiện đáng kể khi 100% SV 

trong nhóm vượt quá điểm trung bình, cao hơn nhiều so với SV trong nhóm đối chứng. Ở điểm 

này, tác giả đã đồng ý với các tác giả trên khi cho rằng đoán nghĩa từ vựng từ ngữ cảnh từ các 

bài đọc cũng được xem là chiến lược được sử dụng thường xuyên nhất trong việc tìm ra nghĩa 

của từ, và từ mới có thể được học tốt nhất khi được giới thiệu trong các chủ đề. Sự tiến bộ vượt 

bậc của SV trong nhóm thực nghiệm phần nào cho thấy hiệu quả của các chiến lược đã được 

vận dụng trong việc nâng cao khả năng nhớ từ vựng cũng như tính chủ động, sáng tạo của SV, 

năng lực kiến tạo ngữ cảnh gắn với nhu cầu sử dụng từ vựng của SV trong các tình huống khác 

nhau.  

Mặc dù việc nghiên cứu được lên kế hoạch một cách cẩn thận nhưng vẫn còn một số 

giới hạn nhất định như: số lượng người tham gia còn hạn chế, chưa xem xét tất cả các khả năng 

của các chiến lược học từ vựng khác nhau. Những công trình tiếp theo cần mở rộng quy mô 
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nghiên cứu, xem xét khả năng vận dụng của các chiến lược khác nhau, cũng như cần thực hiện 

chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả với các đồng 

nghiệp khác. 

7. Kết luận và kiến nghị 

Nghiên cứu này là một nỗ lực để tìm ra phương pháp và chiến lược phù hợp để cải thiện 

việc nhớ từ vựng của SV trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu. Mẫu nghiên cứu gồm 

40 SV được lựa chọn ngẫu nhiên từ hai lớp tiếng Anh không chuyên năm thứ nhất và được chia 

thành hai nhóm. Nhóm đối chứng được giảng dạy từ vựng theo phương pháp truyền thống như 

việc trình bày các từ một cách cô lập, viết các từ vựng lên bảng và yêu cầu người học đọc lại từ 

vựng, dịch và đưa ra lời giải thích ngắn,... Nhóm thực nghiệm được giảng dạy thông qua các 

chiến lược về cách nhớ từ vựng và được coi là những yếu tố trung tâm trong lớp học. Từ kết 

quả nghiên cứu, nhóm tác giả khẳng định việc áp dụng các chiến lược nhớ từ vựng như đọc mở 

rộng, đoán nghĩa của từ, trò chơi và đặt những câu đơn giản khi học từ vựng đã mang lại những 

hiệu quả nhất định trong việc nâng cao hiệu quả giảng dạy từ vựng cũng như trong việc nâng 

cao khả năng nhớ từ vựng của SV. Đối với các công trình nghiên cứu trước, các tác giả chủ yếu 

tìm hiểu, khảo sát về các chiến lược học tập từ vựng tiếng Anh, thái độ của người học đối với 

từng chiến lược tách biệt, chỉ nghiên cứu trên từng đối tượng cụ thể và trên những chiến lược 

nhất định. Trái lại, trong quá trình nghiên cứu đề tài này, nhóm thực nghiệm đã kết hợp nhiều 

chiến lược lại với nhau trong tiến trình giảng dạy từ vựng và nhận thấy rằng điều cần thiết để 

có khả năng nhớ từ vựng hiệu quả là phải biết cách vận dụng các chiến lược học từ vựng một 

cách linh hoạt và đặc biệt là phải phối hợp nhiều chiến lược phù hợp và đây là điểm mới so với 

các công trình nghiên cứu trước. Để cải thiện việc nhớ từ vựng, SV cần phải được cung cấp 

nhiều chiến lược khác nhau trong quá trình học tập và các hoạt động phù hợp trong lớp học 

cũng như khả năng chọn những chiến lược và hoạt động hiệu quả nhất. SV cũng cần phải được 

khuyến khích đoán nghĩa các từ chưa biết, sử dụng đọc mở rộng thường xuyên, tham gia trò 

chơi và đặt câu ví dụ trong quá trình học từ vựng. 
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STRATEGIES TO ENHANCE STUDENTS’ VOCABULARY 
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Abstract: The objective of the study is to investigate and find out appropriate strategies to 

enhance students’ abilities to remember vocabulary, evaluating the effectiveness of these teaching and 

learning strategies at Ba Ria - Vung Tau College of Education. The survey was conducted in 8 weeks 

with the participation of 40 non-English majored students belonging to two groups (an experimental 

group and a control group), each consisting of 20 members. During the experiment, the research group 

took the roles of the implementers and the students in the experimental group played the roles of the 

clients who received the instructional treatment concerning the suggested strategies to enhance their 

abilities to remember vocabulary. The data were collected through an unstructured interview, a pre-test 

and a post-test. The strategies for teaching vocabulary in the experiment include: the use of games, 

guessing the meaning of vocabulary through contexts, intensive and extensive reading, and providing 

contextual examples to explain words. The results showed that students who received the treatment got 

considerably higher scores in the post-test than those who were taught vocabulary with traditional 

teaching and learning methods, in which vocabulary was taught completely out of the context. From 

these results, it can be concluded that the application of these strategies has certain benefits in improving 

the effectiveness of vocabulary teaching and vocabulary retention ability among the students as well. 

Keywords: improve, remembering abilities, strategies, vocabulary learning  

 


